Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28
Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (VAS 28)
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2014-TT-BTC ngày …/…/2014 của Bộ Tài chính)
Mục đích

01.  
Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết và các yêu cầu đối với việc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. 

Phạm vi 

02.  
Chuẩn mực này áp dụng cho các đơn vị là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể hoặc có quyền đồng kiểm soát đối với bên được đầu tư.

Thuật ngữ

03.  
Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:


Công ty liên kết là công ty trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể.


Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn, trong đó tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, chi phí và các dòng tiền của công ty mẹ và công ty con được trình bày như của một đơn vị kinh tế độc lập.


Phương pháp vốn chủ sở hữu là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên được đầu tư. Nhà đầu tư phải trình bày trong Báo cáo Lãi-Lỗ của mình phần sở hữu trong kết quả kinh doanh của bên được đầu tư; Phần sở hữu của nhà đầu tư trong Báo cáo thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết cũng phải được trình bày trong Báo cáo thu nhập toàn diện khác của nhà đầu tư.


Đồng kiểm soát là việc cùng chia sẻ quyền kiểm soát theo hợp đồng, trong đó việc ra quyết định đối với các hoạt động liên quan phải được sự nhất trí của tất cả các bên.


Công ty liên doanh là một công ty mà các bên góp vốn liên doanh có quyền đồng kiểm soát đối với tài sản thuần của công ty đó. 

Bên góp vốn liên doanh là bên tham gia vào liên doanh và có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.


Ảnh hưởng đáng kể là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách đó.

04.  
Các thuật ngữ được sử dụng với cùng ngữ nghĩa như trong VFRS 10 -Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng gồm:


- Sự kiểm soát bên được đầu tư;


- Tập đoàn;


- Công ty mẹ;


- Báo cáo tài chính riêng;


- Công ty con.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể

05.  
Nếu đơn vị nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp (như thông qua các công ty con) ít nhất 20% quyền biểu quyết của bên được đầu tư thì được gọi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có bằng chứng cho thấy đơn vị không có ảnh hưởng đáng kể với bên được đầu tư. Ngược lại nếu đơn vị nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp (như thông qua các công ty con) ít hơn 20% quyền biểu quyết của bên được đầu tư, thì không được gọi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có bằng chứng cho thấy đơn vị có ảnh hưởng đáng kể với bên được đầu tư. Phần sở hữu đa số hoặc đáng kể của nhà đầu tư khác không làm mất đi sự ảnh hưởng đáng kể của đơn vị.
06.  
Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể thường có một số các biểu hiện sau:
(a) Có đại diện trong Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương của bên được đầu tư;
(b) Có quyền tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, tham gia vào các quyết định về phân phối lợi nhuận;
(c) Có các giao dịch trọng yếu giữa nhà đầu tư và bên được đầu tư;
(d) Có sự trao đổi về cán bộ quản lý; 
(e) Có sự cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng.
07.  
Đơn vị có thể nắm giữ các chứng quyền, quyền chọn mua, các công cụ nợ và công cụ vốn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông hoặc các công cụ tài chính tương tự có khả năng làm tăng quyền biểu quyết đối với các chính sách tài chính và hoạt động của bên được đầu tư nếu đơn vị thực hiện chuyển đổi các công cụ trên thành cổ phiếu (quyền biểu quyết tiềm năng).  Sự tồn tại và ảnh hưởng của quyền biểu quyết tiềm năng có thể chuyển đổi thành quyền biểu quyết tại thời điểm hiện tại (bao gồm cả quyền biểu quyết tiềm năng nắm giữ bởi các bên khác) đều được xem xét khi đánh giá đơn vị có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư hay không. Quyền biểu quyết tiềm năng không được phép thực hiện hoặc chuyển đổi tại thời điểm hiện tại, ví dụ không thể chuyển đổi trước một thời điểm nào đó trong tương lai hoặc cho đến khi một sự kiện trong tương lai xảy ra thì không được sử dụng để xác định sự ảnh hưởng đáng kể của đơn vị.
08.  
Khi đánh giá quyền biểu quyết tiềm năng có góp phần tạo ra ảnh hưởng đáng kể của đơn vị hay không, đơn vị phải xem xét tất cả các sự kiện và các tình huống (bao gồm các điều khoản thực thi của quyền biểu quyết tiềm năng và các thoả thuận mang tính hợp đồng khác) có thể tác động đến quyền biểu quyết tiềm năng, ngoại trừ ý định của ban điều hành và năng lực tài chính để thực hiện hoặc chuyển đổi quyền biểu quyết tiềm năng.

09.  
Đơn vị sẽ không còn ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư khi mất quyền tham gia trong việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên được đầu tư. Việc đơn vị mất ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư có thể xảy ra kể cả khi không có sự thay đổi về mức sở hữu tuyệt đối hoặc tương đối. Ví dụ, khi một công ty liên kết trở thành đối tượng kiểm soát của Chính phủ, tòa án, cơ quan có thẩm quyền. Đơn vị cũng có thể mất sự ảnh hưởng đáng kể do kết quả của một thoả thuận mang tính hợp đồng.
Phương pháp vốn chủ sở hữu  

 10. 
Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm để ghi nhận phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của bên được đầu tư sau ngày đầu tư. Phần sở hữu của nhà đầu tư trong kết quả kinh doanh của bên được đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Lãi-Lỗ của nhà đầu tư. Các khoản được chia từ bên được đầu tư phải hạch toán giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Việc điều chỉnh giá trị ghi sổ cũng phải thực hiện khi phần sở hữu của nhà đầu tư trong bên được đầu tư thay đổi do phát sinh từ Báo cáo thu nhập toàn diện khác của bên được đầu tư. Những thay đổi đó có thể bao gồm khoản chênh lệch đánh giá lại TSCĐ, chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo tài chính. Phần sở hữu của nhà đầu tư trong những thay đổi trên được ghi nhận trong Báo cáo thu nhập toàn diện của nhà đầu tư theo VAS 01 - Trình bày báo cáo tài chính.
11.  
Việc ghi nhận thu nhập trên cơ sở các khoản được chia là không đủ để đánh giá thu nhập của nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết vì các khoản được chia không phản ánh hết kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh, liên kết. Do nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể hoặc có quyền đồng kiểm soát đối với bên được đầu tư nên nhà đầu tư được sở hữu một phần trong kết quả kinh doanh của bên được đầu tư, tạo ra thu nhập hoặc lỗ từ khoản đầu tư. Vì vậy, Nhà đầu tư phải ghi nhận phần thu nhập hoặc lỗ nêu trên trong báo cáo tài chính tương ứng với phần sở hữu của mình trong lãi, lỗ của bên được đầu tư. Việc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu cung cấp đầy đủ thông tin hơn về tài sản thuần và lãi, lỗ của nhà đầu tư.
12.  
Khi tồn tại quyền biểu quyết tiềm năng hoặc các công cụ tài chính phái sinh khác có quyền biểu quyết tiềm năng, quyền của đơn vị trong công ty liên doanh, liên kết chỉ được xác định trên cơ sở quyền sở hữu tại thời điểm hiện tại chứ không tính đến việc thực hiện hoặc chuyển đổi quyền biểu quyết tiềm năng ngoại trừ trường hợp được quy định tại đoạn 13.
13.  
Trong một số trường hợp, về bản chất, phần sở hữu hiện tại của đơn vị được tạo ra từ một giao dịch mà ngay lập tức mang lại quyền hoặc nghĩa vụ gắn liền với quyền sở hữu. Trong những trường hợp như vậy, khi xác định phần phân bổ cho đơn vị phải tính đến cả các tác động từ việc chuyển đổi quyền biểu quyết tiềm năng và các công cụ tài chính phái sinh khác mang lại quyền hoặc nghĩa vụ tại thời điểm hiện tại.
14.  
VFRS 09 - Công cụ tài chính không áp dụng đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Trường hợp các công cụ có quyền biểu quyết tiềm năng về bản chất mang lại quyền hoặc nghĩa vụ gắn liền với quyền sở hữu tại thời điểm hiện tại trong công ty liên doanh, liên kết thì các công cụ đó không bị chi phối bởi VFRS 09 - Công cụ tài chính. Trong tất cả các trường hợp khác, công cụ có quyền biểu quyết tiềm năng trong công ty liên doanh, liên kết được áp dụng VFRS 09 - Công cụ tài chính.
15.  
Khoản đầu tư hoặc phần còn lại của khoản đầu tư phải được phân loại là tài sản dài hạn (không được phân loại là tài sản nắm giữ để bán) trừ khi toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được phân loại là tài sản nắm giữ để bán theo yêu cầu của VFRS 05 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và ngừng hoạt động”.
Áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

16.  
Đơn vị có quyền đồng kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư phải kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu trừ khi khoản đầu tư đáp ứng các điều kiện được miễn áp dụng theo quy định từ đoạn từ 17 đến 19.

Miễn áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

17. 
Đơn vị không phải áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết nếu đơn vị là công ty mẹ được miễn lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật hoặc nếu thoả mãn đồng thời tất cả các điều kiện sau:
(a) Đơn vị là công ty con bị sở hữu toàn bộ hoặc một phần bởi một đơn vị khác và được các chủ sở hữu của đơn vị (kể cả các chủ sở hữu không có quyền biểu quyết) chấp thuận;

(b) Công cụ vốn và công cụ nợ của đơn vị không được giao dịch trên thị trường đại chúng (không được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài, thị trường OTC địa phương và khu vực);

(c) Đơn vị không trong quá trình nộp hồ sơ và báo cáo tài chính lên cơ quan có thẩm quyền để phát hành các công cụ tài chính ra thị trường;

(d) Công ty mẹ của đơn vị lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích phát hành ra công chúng theo quy định của Chuẩn mực kế toán.

18.  
Khi khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các tổ chức đầu tư mạo hiểm, các quỹ tương hỗ, công ty tín thác và các đơn vị tương tự kể cả các quỹ bảo hiểm gắn với đầu tư thì các đơn vị này được lựa chọn việc xác định giá trị các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo Lãi-Lỗ phù hợp với VFRS 09 - Công cụ tài chính.

19.  
Đơn vị có khoản đầu tư vào công ty liên kết trong đó một phần khoản đầu tư được nắm giữ gián tiếp thông qua tổ chức đầu tư mạo hiểm, quỹ tương hỗ, công ty tín thác và các tổ chức tương tự thì đơn vị có thể lựa chọn phương pháp xác định giá trị đối phần đầu tư đó theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo Lãi-Lỗ theo VFRS 09 - Công cụ tài chính” mà không phụ thuộc vào các tổ chức trên có ảnh hưởng đáng kể đối với phần đầu tư đó hay không. Nếu đơn vị lựa chọn phương pháp xác định giá trị phần đầu tư đó theo giá trị hợp lý thì phần đầu tư còn lại trong công ty liên kết phải xác định theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
Phân loại như tài sản nắm giữ để bán

20.  
Đơn vị áp dụng VFRS 05 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tục đối với toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đáp ứng được tiêu chuẩn để phân loại là nắm giữ để bán. Giá trị khoản đầu tư còn lại trong công ty liên doanh, liên kết không được phân loại là nắm giữ để bán vẫn tiếp tục được sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu cho đến khi đơn vị thanh lý phần khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ để bán. Sau khi thanh lý, đơn vị kế toán khoản đầu tư còn lại trong công ty liên doanh, liên kết theo VFRS 09 - Công cụ tài chính trừ khi khoản đầu tư còn lại vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đơn vị phải áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. 

21.  
Khi một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết trước đây được phân loại là nắm giữ để bán nay không còn đủ tiêu chuẩn để phân loại như vậy nữa, đơn vị sẽ phải áp dụng hồi tố phương pháp vốn chủ sở hữu đối với khoản đầu tư kể từ thời điểm được phân loại là nắm giữ để bán. Báo cáo tài chính của các kỳ có kể từ khi phân loại khoản đầu tư là nắm giữ để bán cũng phải được điều chỉnh hồi tố.
Dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

22.  
Đơn vị dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ thời điểm bên được đầu tư không còn là công ty liên doanh, liên kết, cụ thể: 

(a) Nếu công ty liên doanh, liên kết trở thành công ty con, đơn vị kế toán khoản đầu tư theo quy định của VFRS 03 - Hợp nhất kinh doanh và VFRS 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất;
(b) Nếu khoản đầu tư còn lại trong công ty liên doanh, liên kết trở thành tài sản tài chính thông thường, đơn vị được ghi nhận theo giá trị hợp lý. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư còn lại được coi là giá trị hợp lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu của tài sản tài chính theo VFRS 09 - Công cụ tài chính. Đơn vị phải ghi nhận vào Báo cáo Lãi-Lỗ phần chênh lệch của:

(i) Giá trị hợp lý của khoản đầu tư còn lại cộng với khoản thu từ việc thanh lý phần vốn tại công ty liên doanh, liên kết; và 

(ii) Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại thời điểm dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. 

(c) Khi dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, đơn vị phải kế toán toàn bộ các khoản đã được ghi nhận trước đây trong Báo cáo thu nhập toàn diện khác liên quan đến khoản đầu tư theo cách thức tương tự như khi bên được đầu tư trực tiếp thanh lý các tài sản và nợ phải trả liên quan.
23.  
Nếu các khoản lãi hoặc lỗ trước đây được ghi nhận trong Báo cáo thu nhập toàn diện khác của bên được đầu tư được tái phân loại vào Báo cáo Lãi-Lỗ do thanh lý tài sản và nợ phải trả liên quan thì đơn vị cũng phải tái phân loại các khoản đó từ vốn chủ sở hữu sang Báo cáo Lãi-Lỗ khi dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Ví dụ, nếu công ty liên doanh, liên kết có khoản chênh lệch tỷ giá luỹ kế liên quan đến hoạt động ở nước ngoài và đơn vị dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, đơn vị phải tái phân loại khoản lãi, lỗ liên quan đến hoạt động ở nước ngoài trước đây đã ghi nhận trong Báo cáo thu nhập toàn diện khác sang Báo cáo Lãi-Lỗ.
24.  
Nếu khoản đầu tư vào công ty liên kết trở thành đầu tư vào công ty liên doanh hoặc ngược lại, đơn vị vẫn phải tiếp tục sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu và không đánh giá lại giá trị khoản đầu tư mới.
Thay đổi tỷ lệ sở hữu

25.  
Nếu phần sở hữu trong công ty liên doanh, liên kết giảm xuống nhưng đơn vị vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, đơn vị phải tái phân loại phần lãi, lỗ (tương ứng với phần sở hữu giảm) đã ghi nhận trước đây trong báo cáo thu nhập toàn diện vào Báo cáo Lãi-Lỗ nếu các khoản lãi, lỗ đó được yêu cầu phải tái phân loại như kết quả từ việc thanh lý tài sản và nợ phải trả liên quan.
Quy trình áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu
26.  
Nhiều thủ tục áp dụng phương pháp vốn chủ tương tự như thủ tục hợp nhất được quy định trong VFRS 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất. Ngoài ra các khái niệm cơ bản được sử dụng trong kế toán mua công ty con cũng được áp dụng trong kế toán khi mua các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

27.  
Phần sở hữu của tập đoàn trong công ty liên doanh, liên kết là tổng hợp phần sở hữu của công ty mẹ và các công ty con, không bao gồm phần sở hữu của các công ty liên doanh, liên kết khác của tập đoàn. Khi công ty liên doanh, liên kết có công ty con hoặc công ty liên doanh, liên kết khác, Báo cáo Lãi-Lỗ và Báo cáo thu nhập toàn diện khác cũng như tài sản thuần được đề cập khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu sẽ bao gồm cả các khoản đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính của công ty liên doanh, liên kết của đơn vị (bao gồm cả phần sở hữu của công ty liên doanh, liên kết trong Báo cáo Lãi- Lỗ và Báo cáo thu nhập toàn diện khác cũng như tài sản thuần của công ty liên doanh, liên kết của nó), sau khi thực hiện các điều chỉnh đối với ảnh hưởng của việc áp dụng các chính sách kế toán khác nhau (như quy định tại đoạn 35 và 36).
28.  
Lãi hoặc lỗ từ các giao dịch theo chiều xuôi hoặc chiều ngược giữa đơn vị (bao gồm cả các công ty con của đơn vị đó) với các công ty liên doanh, liên kết chỉ được ghi nhận trong Báo cáo tài chính của đơn vị tương ứng với phần sở hữu của các bên khác trong công ty liên doanh, liên kết. Giao dịch theo chiều xuôi là khi nhà đầu tư góp vốn hoặc bán tài sản cho công ty liên doanh, liên kết; Giao dịch theo chiều ngược là khi công ty liên doanh, liên kết bán tài sản cho nhà đầu tư. Phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết phát sinh từ các giao dịch đó đều được loại trừ.

29.  
Đối với giao dịch theo chiều xuôi, nếu có bằng chứng về việc suy giảm giá thuần hoặc phát sinh khoản lỗ do giảm giá trị của tài sản đem bán hoặc mang đi góp vốn, nhà đầu tư phải ghi nhận ngay toàn bộ khoản lỗ đó trong Báo cáo Lãi-Lỗ của mình. Đối với giao dịch theo chiều ngược, nếu có bằng chứng về việc suy giảm giá thuần hoặc phát sinh khoản lỗ do giảm giá trị của tài sản mua về, nhà đầu tư chỉ ghi phần lỗ tương ứng với phần sở hữu của mình.

30.  
Việc góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty liên doanh, liên kết được kế toán phù hợp với đoạn 28 trừ khi việc góp vốn đó về bản chất không mang tính thương mại như được quy định trong VAS 16 - Tài sản cố định hữu hình. Nếu việc góp vốn về bản chất không mang tính thương mại, các khoản lãi, lỗ phát sinh sẽ được coi là chưa thực hiện và không được ghi nhận trừ khi áp dụng đoạn 31 Chuẩn mực này. Những khoản lãi, lỗ chưa thực hiện đó sẽ được loại trừ với khoản đầu tư được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu và không được trình bày là khoản lãi, lỗ hoãn lại trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất hoặc Bảng cân đối kế toán áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu của đơn vị.

31.  
Khi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, nếu đơn vị được nhận lại các tài sản tiền tệ và phi tiền tệ khác, đơn vị phải ghi nhận ngay vào báo cáo lãi, lỗ phần lãi hoặc lỗ phát sinh từ việc góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ tương ứng với tài sản tiền tệ hoặc phi tiền tệ nhận về.

32.  
Khoản đầu tư được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu từ ngày bên được đầu tư trở thành công ty liên doanh hoặc liên kết. Khi mua khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và phần sở hữu của đơn vị trong giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả có thể xác định được của bên được đầu tư được kế toán như sau:
(a) Lợi thế thương mại phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được trình bày gộp vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Đơn vị không được phân bổ dần khoản lợi thế thương mại này.

(b) Phần chênh lệch giữa phần sở hữu của đơn vị trong giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả có thể xác định được của bên được đầu tư lớn hơn giá phí khoản đầu tư được ghi nhận là thu nhập khi xác định phần sở hữu của đơn vị trong Báo cáo Lãi-Lỗ của công ty liên doanh, liên kết phù hợp với kỳ mua khoản đầu tư.

Các điều chỉnh đối với phần sở hữu của đơn vị trong kết quả kinh doanh của công ty liên doanh, liên kết sau ngày mua phải được thực hiện, ví dụ như sự suy giảm giá trị TSCĐ hoặc khấu hao TSCĐ dựa vào giá trị hợp lý của TSCĐ tại ngày mua.
33.  
Đơn vị áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu phải sử dụng Báo cáo tài chính hiện hành của công ty liên doanh, liên kết được lập cùng ngày với Báo cáo tài chính của đơn vị. Khi ngày lập báo cáo của đơn vị khác ngày lập báo cáo của công ty liên doanh, liên kết, công ty liên doanh, liên kết phải lập thêm một báo cáo tài chính cùng ngày cho đơn vị sử dụng, trừ khi không thể thực hiện được điều đó. 
34.  
Khi Báo cáo tài chính của công ty liên doanh, liên kết sử dụng để kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu được lập khác ngày với Báo cáo tài chính của đơn vị, việc điều chỉnh ảnh hưởng của các sự kiện và giao dịch trọng yếu phát sinh giữa ngày lập Báo cáo tài chính của đơn vị và ngày lập Báo cáo tài chính của công ty liên doanh, liên kết phải được thực hiện. Trong mọi trường hợp, sự khác biệt về ngày lập Báo cáo tài chính giữa đơn vị và công ty liên doanh, liên kết không được quá 3 tháng và độ dài của kỳ kế toán của các Báo cáo tài chính phải như nhau.
35.  
Báo cáo tài chính của đơn vị và công ty liên doanh, liên kết phải áp dụng các chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện giống nhau phát sinh trong các trường hợp tương tự. 
36.  
Trường hợp công ty liên doanh, liên kết áp dụng chính sách kế toán khác với đơn vị cho các giao dịch và sự kiện giống nhau phát sinh trong các trường hợp tương tự, việc điều chỉnh phải được thực hiện để làm chính sách kế toán của công ty liên doanh, liên kết đồng nhất với chính sách kế toán của đơn vị khi Báo cáo tài chính của công ty liên doanh, liên kết được đơn vị sử dụng để kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. 
37.  
Nếu công ty liên doanh, liên kết có cổ phiếu ưu đãi cổ tức luỹ kế đang lưu hành được nắm giữ bởi các đối tượng bên ngoài đơn vị và được phân loại là vốn chủ sở hữu thì đơn vị phải tính toán phần sở hữu của mình trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết sau khi điều chỉnh cổ tức ưu đãi, kể cả khi việc trả cổ tức chưa được thông báo.

38.  
Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, nếu phần sở hữu của đơn vị trong khoản lỗ của công ty liên kết bằng hoặc vượt quá phần vốn của đơn vị nắm giữ trong công ty liên doanh, liên kết, đơn vị không phải tiếp tục phản ánh các khoản lỗ vượt quá đó. Khoản vốn nắm giữ công ty liên doanh, liên kết là giá trị còn lại của khoản đầu tư được xác định theo phương pháp vốn chủ sở hữu cùng với các khoản đóng góp dài hạn về bản chất là một phần của khoản đầu tư thuần vào công ty liên doanh, liên kết. Ví dụ, các khoản mục có thời hạn thanh toán không xác định hoặc ít khả năng xảy ra trong tương lai gần về bản chất có thể là một phần của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Các khoản mục đó có thể bao gồm cổ phiếu ưu đãi, các khoản cho vay hoặc phải thu dài hạn nhưng không gồm các khoản phải thu, phải trả thương mại hoặc các khoản ký quỹ, cho vay được đảm bảo. Các khoản lỗ được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu vượt quá khoản đầu tư của đơn vị vào cổ phiếu phổ thông được tính cho các khoản mục khác trong phần vốn đơn vị nắm giữ tại công ty liên doanh, liên kết và được hoàn nhập theo thứ tự tuổi nợ hoặc thứ tự ưu tiên thanh toán.
 39.  
Sau khi phần vốn của đơn vị trong công ty liên doanh, liên kết giảm xuống bằng không (=0), đơn vị chỉ phải ghi nhận thêm khoản lỗ hoặc nợ phải trả nếu có nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng hoặc thực hiện thanh toán thay cho công ty liên doanh, liên kết các khoản nợ mà nhà đầu tư đã đảm bảo hoặc cam kết trả. Nếu sau đó công ty liên doanh, liên kết hoạt động có lãi, đơn vị chỉ được ghi nhận phần sở hữu của mình trong khoản lãi đó sau khi đã bù đắp được phần lỗ thuần chưa được hạch toán trước đây.

Các khoản tổn thất

40.  
Sau khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, bao gồm cả việc ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết theo đoạn 38, đơn vị phải áp dụng các quy định của VAS 39 - Công cụ tài chính để xác định xem có cần phải ghi nhận thêm khoản lỗ do giảm giá trị khoản đầu tư thuần của đơn vị vào công ty liên doanh, liên kết hay không.
41.  
Đơn vị cũng áp dụng các quy định của VAS 39 - Công cụ tài chính để xác định xem liệu các khoản lỗ do giảm giá trị có được ghi nhận đối với phần sở hữu của đơn vị mà không phải là một phần của khoản đầu tư thuần trong công ty liên doanh, liên kết hay không.

42.  
Do lợi thế thương mại là một phần trong giá trị của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và không được ghi nhận một cách riêng biệt, vì vậy đơn vị không thực hiện thử nghiệm sự suy giảm giá trị của riêng lợi thế thương mại như quy định của VAS 36 - Giảm giá tài sản. Thay vào đó, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được thực hiện thử nghiệm suy giảm giá trị như một tài sản đơn lẻ bằng cách so sánh giá trị có thể thu hồi (là giá trị cao hơn giữa giá trị sử dụng và giá hợp lý trừ đi chi phí để bán) với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại bất cứ thời điểm nào khi áp dụng VAS 39 - Công cụ tài chính có dấu hiệu chỉ ra rằng các khoản đầu tư có thể bị giảm giá. Khoản lỗ do suy giảm giá trị được ghi nhận trong các trường hợp đó không được phân bổ cho các tài sản khác, kể cả lợi thế thương mại đã tạo nên một phần giá trị của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Theo đó, việc hoàn nhập khoản lỗ do suy giảm giá trị được ghi nhận theo VAS 36 - Giảm giá tài sản nếu giá trị có thể thu hồi của khoản đầu tư sau đó tăng lên. Khi xác định giá trị sử dụng của khoản đầu tư, đơn vị cần phải ước tính theo một trong hai phương pháp dưới đây:

a.  
Phần sở hữu của đơn vị trong giá trị hiện tại của dòng tiền ước tính trong tương lai tạo ra từ công ty liên doanh, liên kết, bao gồm dòng tiền từ các hoạt động của công ty liên doanh, liên kết đó và số thu từ việc thanh lý khoản đầu tư; hoặc

b.  
Giá trị hiện tại của dòng tiền ước tính trong tương lai phát sinh từ cổ tức thu được từ khoản đầu tư và việc thanh lý khoản đầu tư đó.


   Về nguyên tắc, hai phương pháp trên sẽ cho kết quả giống nhau.

43.  
Giá trị thu hồi của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được đánh giá cho từng công ty liên doanh, liên kết, trừ khi các công ty này không tạo ra dòng tiền một cách độc lập từ hoạt động kinh doanh của chính mình.

Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ
44.  
Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết phải được kế toán trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ theo quy định của VAS 27 - Báo cáo tài chính riêng.
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